
 
 

PHÒNG GDĐT QUẬN HÀ ĐÔNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                

                       Hà Đông, ngày  15  tháng 8  năm 2023 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG (PHỤ LỤC 1.4. 1.)  

Khối 2 - Năm học 2203- 2024 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 01 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

TUẦN 01 (từ 04/9/2023 đến 08/9/2023) 

Thời gian Ngày 

04/9/2023 

Ngày 

05/9/2023 

Ngày 

06/9/2023 

Ngày 

07/9/2023 

Ngày 

08/9/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC Tổ chức dạy bù TKB ngày 04/9 

vào các buổi trong tuần 2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 HĐ củng cố  Mĩ thuật TC  HĐTN 



2 
 

 
 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 02 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

 

TUẦN 02 (từ 11/9/2023 đến 15/9/2023) 

Thời gian Ngày 

11/9/2023 

Ngày 

12/9/2023 

Ngày 

13/9/2023 

Ngày 

14/9/2023 

Ngày 

15/9/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 03 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

TUẦN 03 (từ 18/9/2023 đến 22/9/2023) 

Thời gian Ngày 

18/9/2023 

Ngày 

19/9/2023 

Ngày 

20/9/2023 

Ngày 

21/9/2023 

Ngày 

22/9/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 04/Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 04 (từ 25/9/2023 đến 29/9/2023) 

Thời gian Ngày 

25/9/2023 

Ngày 

26/9/2023 

Ngày 

27/9/2023 

Ngày 

28/9/2023 

Ngày 

29/9/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 05 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết 

học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu 

tuần, SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng 

cường 

8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 05 (từ 02/10/2023 đến 06/10/2023) 

Thời gian Ngày 

02/10/2023 

Ngày 

3/10/2023 

Ngày 

4/10/2023 

Ngày 

5/10/2023 

Ngày  

6/10/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 6/Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

TUẦN 06 (từ 9/10/2023 đến 13/10/2023) 

Thời gian Ngày 

9/10/2023 

Ngày 

10/10/2023 

Ngày 

11/10/2023 

Ngày 

12/10/2023 

Ngày 

13/10/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 7/Khối2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

TUẦN 07 (từ 16/10/2023 đến 20/10/2023) 

Thời gian Ngày 

16/10/2023 

Ngày 

17/10/2023 

Ngày 

18/10/2023 

Ngày 

19/10/2023 

Ngày 

20/10/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 08 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết 

học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

TUẦN 08 (từ 23/10/2023 đến 27/10/2023) 

Thời gian Ngày 

23/10/2023 

Ngày 

24/10/2023 

Ngày 

25/10/2023 

Ngày 

26/10/2023 

Ngày 

27/10/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 9 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết 

học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

TUẦN 09 (từ 30/10/2023 đến 3/11/2023) 

Thời gian Ngày 

30/10/2023 

Ngày 

31/10/2023 

Ngày 

1/11/2023 

Ngày 

2/11/2023 

Ngày  

3/11/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 10 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

TUẦN 10 (từ 06/11/2023 đến 10/11/2023) 

Thời gian Ngày 

06/11/2023 

Ngày 

07/11/2023 

Ngày 

08/11/2023 

Ngày 

09/11/2023 

Ngày 

10/11/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 11 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

TUẦN 11 (từ 13/11/2023 đến 17/11/2023) 

Thời gian Ngày 

13/11/2023 

Ngày 

14/11/2023 

Ngày 

15/11/2023 

Ngày 

16/11/2023 

Ngày 

17/11/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 
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TỔNG HỢP tiết dạy/tuần 12 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 12 (từ 20/11/2023 đến 24/11/2023) 

Thời gian Ngày 

20/11/2023 

Ngày 

21/11/2023 

Ngày 

22/11/2023 

Ngày 

23/11/2023 

Ngày 

24/11/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



13 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 13 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 13 (từ 27/11/2023 đến 01/12/2023) 

Thời gian Ngày 

27/11/2023 

Ngày 

28/11/2023 

Ngày 

29/11/2023 

Ngày 

30/12/2023 

Ngày 

01/12/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



14 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 14 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 14 (từ 04/12/2023 đến 08/12/2023) 

Thời gian Ngày 

4/12/2023 

Ngày 

5/12/2023 

Ngày 

6/12/2023 

Ngày 

7/12/2023 

Ngày 

8/12/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



15 
 

 
 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 15 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

 

TUẦN 15 (từ 11/12/2023 đến 15/12/2023) 

Thời gian Ngày 

11/12/2023 

Ngày 

12/12/2023 

Ngày 

13/12/2023 

Ngày 

14/12/2023 

Ngày 

15/12/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



16 
 

 
 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 16 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

TUẦN 16 (từ 18/12/2023 đến 22/12/2023) 

Thời gian Ngày 

18/12/2023 

Ngày 

19/12/2023 

Ngày 

20/12/2023 

Ngày 

21/12/2023 

Ngày 

22/12/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



17 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 17 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 17 (từ 25/12/2023 đến 29/12/2023) 

Thời gian Ngày 

25/12/2023 

Ngày 

26/12/2023 

Ngày 

27/12/2023 

Ngày 

28/12/2023 

Ngày 

29/12/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 18 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

TUẦN 18 (từ 01/01/2024 đến 05/01/2024) 

Thời gian Ngày 

01/01/2024 

Ngày 

02/01/2024 

Ngày 

03/01/2024 

Ngày 

04/01/2024 

Ngày 

05/01/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

  

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

 

Dạy bù ngày 01/01 vào 

các buổi trong tuần 

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



19 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 19 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 19 (từ 08/01/2024 đến 12/01/2024) 

Thời gian Ngày 

08/01/2024 

Ngày 

09/01/2024 

Ngày 

10/01/2024 

Ngày 

11/01/2024 

Ngày 

12/01/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



20 
 

 
 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 20 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

 

TUẦN 20 (từ 15/01/2024 đến 19/01/2024) 

Thời gian Ngày 

15/01/2024 

Ngày 

16/01/2024 

Ngày 

17/01/2024 

Ngày 

18/01/2024 

Ngày 

19/01/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



21 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 21 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 21 (từ 22/01/2024 đến 26/01/2024) 

Thời gian Ngày 

22/01/2024 

Ngày 

23/01/2024 

Ngày 

24/01/2024 

Ngày 

25/01/2024 

Ngày 

26/01/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 4Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



22 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 22 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 22 (từ 29/01/2024 đến 02/01/2024) 

Thời gian Ngày 

29/01/2024 

Ngày 

30/01/2024 

Ngày 

31/01/2024 

Ngày 

01/02/2024 

Ngày 

02/02/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



23 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 23 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 23 (từ 05/02/2024 đến 09/02/2024) 

Thời gian Ngày 

29/01/2024 

Ngày 

30/01/2024 

Ngày 

31/01/2024 

Ngày 

01/02/2024 

Ngày 

02/02/2024 

Thời gian 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC Ngày 8,9/2/2024 Nghỉ Tết 

ÂL, dạy bù chương trình 

vào các ngày trong tuần 
2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



24 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 24/Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 24 (từ 19/02/2024 đến 23/02/2024) 

Thời gian Ngày 

19/02/2024 

Ngày 

20/02/2024 

Ngày 

21/02/2024 

Ngày 

22/02/2024 

Ngày 

23/02/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



25 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 25 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 25 (từ 26/02/2024 đến 01/3/2024) 

Thời gian Ngày 

26/02/2024 

Ngày 

27/02/2024 

Ngày 

28/02/2024 

Ngày 

29/02/2024 

Ngày 

01/3/2024 

Thời gian 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



26 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 26 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 26 (từ 04/3/2024 đến 08/3/2024) 

Thời gian Ngày 

04/3/2024 

Ngày 

05/3/2024 

Ngày 

06/3/2024 

Ngày 

07/3/2024 

Ngày 

08/3/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



27 
 

 
 

 

 

  

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 27 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 27 (từ 11/3/2024 đến 15/3/2024) 

Thời gian Ngày 

11/3/2024 

Ngày 

12/3/2024 

Ngày 

13/3/2024 

Ngày 

14/3/2024 

Ngày 

15/3/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



28 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 28 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 28 (từ 18/3/2024 đến 22/3/2024) 

Thời gian Ngày 

18/3/2024 

Ngày 

19/3/2024 

Ngày 

20/3/2024 

Ngày 

21/3/2024 

Ngày 

22/3/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



29 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 29 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 29 (từ 25/3/2024 đến 29/3/2024) 

Thời gian Ngày 

25/3/2024 

Ngày 

26/3/2024 

Ngày 

27/3/2024 

Ngày 

28/3/2024 

Ngày 

29/3/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



30 
 

 
 

 

 

  

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 30 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 30 (từ 01/4/2024 đến 05/4/2024) 

Thời gian Ngày 

01/4/2024 

Ngày 

02/4/2024 

Ngày 

03/4/2024 

Ngày 

04/4/2024 

Ngày 

05/4/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



31 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 31 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 31 (từ 8/4/2024 đến 12/4/2024) 

Thời gian Ngày 

8/4/2024 

Ngày 

9/4/2024 

Ngày 

10/4/2024 

Ngày 

11/4/2024 

Ngày 

12/4/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



32 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 32 /Khối 2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 32 (từ 15/4/2024 đến 19/4/2024) 

Thời gian Ngày 

17/4/2023 

Ngày 

18/4/2023 

Ngày 

19/4/2023 

Ngày 

20/4/2023 

Ngày 

21/4/2023 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC Ngày 18/4: Nghỉ Giỗ Tổ 

HV dạy bù vào các ngày 

trong tuần 
2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



33 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 33 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 33 (từ 22/4/2024 đến 26/4/2024) 

Thời gian Ngày 

22/4/2024 

Ngày 

23/4/2024 

Ngày 

24/4/2024 

Ngày 

25/4/2024 

Ngày 

26/4/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



34 
 

 
 

 

 

  

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 34 /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 34 (từ 29/4/2024 đến 03/5/2024) 

Thời gian Ngày 

29/4/2024 

Ngày 

30/4/2023 

Ngày 

01/5/2024 

Ngày 

02/5/2024 

Ngày 

03/5/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC Ngày 30/4; 01/5 nghỉ 

lễ:Dạy bù 

vào các buổi trong tuần 
2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



35 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 35A /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 35A (từ 06/5/2014 đến 10/5/2024) 

Thời gian Ngày 

06/5/2024 

Ngày 

07/5/2024 

Ngày 

08/5/2024 

Ngày 

09/5/2024 

Ngày 

10/5/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
 

HĐTN 



36 
 

 
 

 

 

 

TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 35B /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

TUẦN 35B (từ 13/5/2024 đến 17/5/2024) 

Thời gian Ngày 

13/5/2024 

Ngày 

14/5/2024 

Ngày 

15/5/2024 

Ngày 

16/5/2024 

Ngày 

17/5/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
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TỔNG HỢP tiết dạy /tuần 35C /Khối  2 

TT Nội dung Số lượng tiết học TT Nội dung Số lượng tiết học 

1 Tiếng Việt 10 9 MT 1 

2 Toán  5 10 Công nghệ  

3 Đạo đức 1 11 Lịch sử - Địa lý   

4 Thể dục - GDTC 2 12 Tiếng Anh   

5 HĐTT- HĐTN 3 13 Giáo dục tập thể (SH đầu tuần, 

SH cuối tuần) 

 

6 TNXH-Khoa học  2 14 Hoạt động củng cố tăng cường 8 

7 ÂN 1 15 Sinh hoạt chuyên môn  

8 Tin học  16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số: 33 tiết/tuần 

 

 

TUẦN 35C (từ 20/5/2024 đến 24/5/2024) 

Thời gian Ngày 

13/5/2024 

Ngày 

14/5/2024 

Ngày 

15/5/2024 

Ngày 

16/5/2024 

Ngày 

17/5/2024 

Điều chỉnh 

KH 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

Sáng 

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán 

2 Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH  

 

Chiều 

1 Âm nhạc TN&XH HĐ củng cố Đọc sách GDTC  

2 Đạo đức HĐ củng cố ÂNhạc TC HĐ củng cố HĐ củng cố 

3 

HĐ củng cố  Mĩ thuật TC 
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